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Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. 
Question 1. A. dislike		B. education		C. reading		D. sandy	 
dislike /dɪˈslaɪk/ → âm /d/
education /ˌedʒʊˈkeɪʃn/ → âm /dʒ/
reading /ˈriːdɪŋ/ → âm /d/
sandy /ˈsændi/ → âm /d/
Đáp án đúng: B
Question 2. A. coughed		B. booked		C. sniffed		D. married
coughed /kɒft/ → /t/
booked /bʊkt/ → /t/
sniffed /snɪft/ → /t/
married /ˈmærid/ → /d/ 
Đáp án đúng: D
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.
Question 3. A. valley               	B. travel		C. believe		D. thrilling
A, B, D: Trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên
C. believe: Trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai
Đáp án đúng: C
Question 4. A. cuisine               	B. compass		C. backpack		D. mountain
A. cuisine → trọng âm rơi vào âm tiết 2
B, C, D → trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên
Đáp án đúng: A
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 5. Banh cuon is a traditional _____________ of Ha Noi.
A. machine 			B. system		C. cuisine 		D. transport
Banh cuon là món ăn → cuisine (ẩm thực)
Đáp án: C. cuisine
Question 6. Let’s go to Cuc Phuong National Park this Sunday. “____________”
A. That’s a good idea		B. I usually go there	
C. I know it				D. What can I do
Phản hồi phù hợp với lời rủ rê là:
Đáp án: A. That’s a good idea
Question 7. Tet is coming. It's our New Year __________.
	A. decoration 		B. shopping 		C. celebration 	D. cleaning
Đáp án: C. celebration
Giải thích:
Tet là một dịp lễ hội → celebration = sự kỷ niệm/lễ hội → phù hợp nhất.
→ Tết đang đến. Đó là lễ hội năm mới của chúng tôi.
Question 8. Mai doesn't feel well. She __________ stay up late to make Chung cake.
	A. shouldn't			B. should		C. needs		D. mustn't
Đáp án: A. shouldn't
Giải thích:
“doesn't feel well” → không khỏe → không nên thức khuya → dùng “shouldn't” (không nên).
Question 9. What is your favorite ______________?
    	A. vocabulary  		B. subject               	C. history 		D. friends 
 Dịch: Môn học yêu thích của bạn là gì?
👉 Đáp án đúng: B. subject
Question 10. How often do you study English?” “___________  ”
    	A. I learn English by reading books.		B. Twice a week
   	C. I don’t go to school to learn English	 	D. I study English at home.
 Dịch: “Bạn học tiếng Anh bao lâu một lần?” – “_____”
👉 Đáp án đúng: B. Twice a week (Hai lần một tuần)
Question 11. Air quality in the area is much  _____________ than it used to be a few years ago.
	A. more bad			B. worse            	C. most bad           	D. badder 
Đáp án: B. worse
Giải thích: So sánh hơn của “bad” là “worse”.
Question 12. “How can I get to the railway station?” – “ ……… “ 
	A. Because there are many shopping malls around the neighborhood
	B. Go straight on to the traffic lights. Turn left. It’s on your right 
	C. That’s a good idea.
	D. There is one on the corner, just a ten minute walk.
Read the following announcement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 13 to 16.
📢 ANNOUNCEMENT: AMAZING TRIP TO NATURAL WONDERS IN VIETNAM! 🇻🇳🌿
We (13) _________ a thrilling trip to explore some of the most amazing natural wonders of Vietnam. The journey will take you to:
🌄 Fansipan Mountain – the highest peak in Indochina, often called “The Roof of Vietnam.”
🌊 Ha Long Bay – famous for its thousands of limestone (14) _________ and emerald waters.
🏞️ Phong Nha Cave – a breathtaking cave system in Quang Binh, part of a UNESCO World Heritage Site.
🌴 Ban Gioc Waterfall – one of the most beautiful waterfalls in Southeast Asia, located (15) _________ Cao Bang.
🏖️ Ly Son Island – a special island known for its volcanic rocks, garlic fields, and crystal-clear beaches.
To enjoy this unforgettable experience, don’t forget your backpack and the following (16) _________ items:
🧴 Sun cream	;🎒 Walking boots; 🎩 Sun hat; 💊 Painkillers; 🔦 Torch; 🩹 Plasters
🧭 Compass; 🛏️ Sleeping bag
Get ready for a diverse and unforgettable adventure across Vietnam’s natural wonders! 🌏✨

Question 13. A. organizing 	B. organize		C. organizes			D. are organizing
“We” là chủ ngữ số nhiều, và hành động đang diễn ra/được sắp xếp vào tương lai gần → dùng thì hiện tại tiếp diễn.
Đáp án: D. are organizing
Question 14. A. forests                	B. rainforests		C. islands		D. mountain ranges 
Đặc điểm nổi bật của Vịnh Hạ Long là hàng nghìn đảo đá vôi (limestone islands)
Đáp án: C. islands
Question 15. A. in                      	B. at			C. on			D. from
Cấu trúc “located in + địa danh” là đúng ngữ pháp
Đáp án: A. in
Question 16. A. essential         	B. special		C. traditional		D. diverse
Những đồ dùng cần mang theo khi đi du lịch, leo núi thường được gọi là essential items (những món đồ thiết yếu).
Đáp án: A. essential

Tạm dịch bài đọc
THÔNG BÁO: CHUYẾN ĐI TUYỆT VỜI ĐẾN NHỮNG KỲ QUAN THIÊN NHIÊN TẠI VIỆT NAM! 🇻🇳
Chúng tôi đang tổ chức một chuyến đi đầy thú vị để khám phá một số kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời nhất của Việt Nam. Hành trình sẽ đưa bạn đến:
Đỉnh Fansipan – đỉnh núi cao nhất Đông Dương, thường được gọi là "Nóc nhà Việt Nam".
Vịnh Hạ Long – nổi tiếng với hàng ngàn đảo đá vôi và làn nước xanh ngọc lục bảo.
Động Phong Nha – một hệ thống hang động ngoạn mục ở Quảng Bình, một phần của Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. 
Thác Bản Giốc – một trong những thác nước đẹp nhất Đông Nam Á, tọa lạc tại Cao Bằng. 
Đảo Lý Sơn – một hòn đảo đặc biệt nổi tiếng với những tảng đá núi lửa, những cánh đồng tỏi và những bãi biển trong vắt.
Để tận hưởng trải nghiệm khó quên này, đừng quên ba lô và những vật dụng thiết yếu sau: Kem chống nắng; Giày đi bộ; Mũ chống nắng; Thuốc giảm đau; Đèn pin; Băng cá nhân; La bàn; Túi ngủ
Hãy sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu đa dạng và khó quên qua những kỳ quan thiên nhiên Việt Nam!
Question 17: Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make a logical text.
He is a famous singer known for his strong voice. _________ 
A. Since then, he has released many popular albums and performed in sold-out concerts around the world. 
B. His first album reached the top of the charts and made him known internationally. 
C. He started his career by singing in local clubs before signing with a big record company.
A. a-b-c
B. c-b-a
C. b-c-a
D. a-c-b
Question 18: Choose the sentence that you can end the text (in Question 17) most appropriately.
A. Now, his music continues to inspire and attract listeners worldwide.
B. He is still a leading star in the music world.
C. His love for music shows in every song he makes.
D. Fans are excited for his next album and upcoming tour.
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each numbered blank from 19 to 24.
School is the place where we learn to read (19) _____________ write. It is the most important place for a student, and it helps us to learn new things. The teachers (20) _____________ always helpful and teach us important things in life. We must always be regular (21) _____________ school as missing classes can lead to problems during (22) _____________ exams. Schools teach us how to be consistent, punctual, and obedient. It also makes us better human beings so that we can treat our elders with (23) _____________. Most of what we learn is a result of the learning imparted by our (24) _____________.
Question 19. A. so			B. but			C. or			D. and
Question 20. A. is			B. aren’t 		C. are			D. isn’t 
Question 21. A. at			B. in			C. on			D. betweeen
Question 22. A. a			B. an			C. X			D. the
Question 23. A. ignore		B. respect		C. love			D. like
Question 24. A. teaching		D. teaches		C. teacher		D. teachers
 👉 Đáp án & Giải thích: 
19. D. and – đọc và viết 
20. C. are – teachers là số nhiều → dùng "are" 
21. A. at – be regular at school = đi học đều 
22. C. X – during exams (kỳ thi cụ thể) 
23. B. respect – cư xử với người lớn bằng sự tôn trọng 
24. D. teachers – người dạy học là teachers
Tạm dịch bài đọc
Trường học là nơi chúng ta học đọc và viết. Đó là nơi quan trọng nhất đối với học sinh, và nó giúp chúng ta học hỏi những điều mới mẻ. Thầy cô luôn tận tình giúp đỡ và dạy chúng ta những điều quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta phải luôn đi học đều đặn, vì việc nghỉ học có thể dẫn đến những vấn đề trong kỳ thi. Trường học dạy chúng ta cách kiên định, đúng giờ và vâng lời. Trường học cũng giúp chúng ta trở thành những con người tốt hơn để có thể đối xử tôn trọng với người lớn tuổi. Phần lớn những gì chúng ta học được là kết quả của những kiến thức được truyền đạt từ thầy cô.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions.
Question 25. There are a sink, a fridge, a cooker in our kitchen.
	A. Our kitchen have a sink, a fridge, and a cooker.
	B. Our kitchen has a sink, a fridge, and a cooker.
	C. We only have a sink in the kitchen.
	D. Our kitchen doesn’t have a cooker or a fridge.
➡ Đáp án: B. Our kitchen has a sink, a fridge, and a cooker.
Giải thích: "There are..." = “Có…” → tương đương với “Our kitchen has…” Dịch: Bếp nhà chúng tôi có một bồn rửa, một tủ lạnh và một bếp nấu.
Question 26. The bus station isn't far from the new shopping center.
	A. The bus station is very far from the new shopping center.
	B. The new shopping center is close to the bus station.
	C. The new shopping center is quite far form the train station.
	D. The bus station is inside the old shopping mall.
➡ Đáp án: B. The new shopping center is close to the bus station.
 Giải thích: "isn't far" = "gần" → “is close to”
 Dịch: Trung tâm mua sắm mới gần bến xe buýt.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is made from the given cues in each of the following questions.
Question 27. My bedroom/ be/ between/ the bathroom / my parents/ bedroom/.
	A. My bedroom is between the bathroom and my parents bedroom.
	B. My bedroom are between the bathroom, my parents’ bedroom.
	C. My bedroom is between the bathroom with my parents’ bedroom.
	D. My bedroom is between the bathroom and my parents’ bedroom.
➡ Đáp án: D. My bedroom is between the bathroom and my parents’ bedroom.
 Dịch: Phòng ngủ của tôi nằm giữa phòng tắm và phòng ngủ của bố mẹ tôi.
Question 28. Attic/ I/ keep / old toy/ and/ my book/
	A. On the attic, I keep my old toys and some of my books. 
	B. On the attic, I keep my old toy and any of my books
	C. In the attic, I keep my old toys and some of my books.
	D. In the attic, I keep my old toys and any of my books.
➡ Đáp án: C. In the attic, I keep my old toys and some of my books.
 Giải thích: "In the attic" → "trong gác mái"
 Dịch: Trong gác mái, tôi cất những món đồ chơi cũ và một số quyển sách của tôi.
Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
[image: ]Question 29: What is the message about?
A. A family gathering at a cafe.			
B. A family picnic at the park this Saturday.
C. A picnic at the park next Saturday.		
D. A family dinner at a restaurant.


👉 Đáp án đúng: B. A family picnic at the park this Saturday.
🔍 Giải thích:
“family picnic” → đúng loại sự kiện
“this Saturday” → đúng thời gian
Các đáp án A, C, D đều sai về địa điểm hoặc thời gian
Question 30: What is the meaning of the sign below?
[image: Bicycle parking only street sign Template | PosterMyWall]
A. You can park your bike here.				
C. You must carry your bicycle.
B. Bicycles are not allowed here.				
D. Parking bikes is not encouraged.






👉 Đáp án đúng: A. You can park your bike here.
🔍 Giải thích:
“BICYCLE PARKING ONLY” = chỉ dành để đỗ xe đạp → nghĩa là bạn có thể đỗ xe đạp tại đây
Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 31 to 36.
	MAI’S SCHOOL

	Hello, my name is Mai. I am 11 years old. I go to a public school called Nguyen Du Secondary School. I am in grade 6. In our class there are 27 students, 15 girls and 12 boys.

	My classroom is big and nice. Our teacher is Miss Thuy. She likes decorating the walls of the class with posters and maps. In our class there is a computer and a blackboard.

	My desk and my chair are brown. My pencil case is on my desk. It’s colorful. I have lots of things in my pencil case: a pencil sharpener, two pencils, a rubber, three paper clips and a purple pen.

	I go to school by bicycle with my friends. We like our school because there are playgrounds, a big gym and a fantastic music room with many instruments.


Question 31. What is the main idea of the passage?
A. Mai’s family and their school routines.
B. The rules and uniforms at Mai’s school.
C. The history of Nguyen Du Secondary School.
D. A description of Mai’s school and her classroom.
👉 Đáp án đúng: D. A description of Mai’s school and her classroom.
Question 32. Which of the following is NOT in Mai’s pencil case?
A. A purple pen	B. A ruler		C. A pencil sharpener	D. Three paper clips
👉 Đáp án đúng: B. A ruler – không có trong hộp bút
Question 33. Which of the followings is NOT TRUE according to the passage?
A. Mai studies in a big and nice classroom.
B. Her teacher decorates the classroom with posters and maps.
C. There are 27 girls in her class.
D. Mai rides her bicycle to school with her friends.
👉 Đáp án đúng: C. There are 27 girls – sai, chỉ có 15 girls
Question 34. The word “colorful” is OPPOSITE in meaning to_______
A. bright		B. dull			C. pretty		D. strong
👉 Đáp án đúng: B. dull – trái nghĩa với “colorful”
Question 35. The word “decorating” is CLOSEST in meaning to_______
A. fixing		B. painting		C. designing		D. making something look nice 
👉 Đáp án đúng: D. making something look nice – nghĩa gần nhất với “decorating”
Question 36. What is ONE reason Mai and her friends like their school?
A. It is close to their homes.		B. It has many playgrounds and a music room.
C. They can go home early.		D. They do not have much homework.
👉 Đáp án đúng: B. It has many playgrounds and a music room – lý do Mai thích
Tạm dịch bài đọc
TRƯỜNG CỦA MAI
Xin chào, cháu tên là Mai. Cháu 11 tuổi. Cháu học tại một trường công lập tên là Trường THCS Nguyễn Du. Cháu đang học lớp 6. Lớp cháu có 27 học sinh, 15 nữ và 12 nam.
Lớp cháu rất rộng và đẹp. Cô giáo của cháu là cô Thủy. Cô thích trang trí tường lớp bằng áp phích và bản đồ. Lớp cháu có máy tính và bảng đen.
Bàn học và ghế của cháu màu nâu. Hộp bút chì của cháu được đặt trên bàn. Nó rất nhiều màu sắc. Cháu có rất nhiều thứ trong hộp bút chì: một cái gọt bút chì, hai cây bút chì, một cục tẩy, ba cái kẹp giấy và một cây bút màu tím.
Cháu đi học bằng xe đạp với các bạn. Chúng cháu thích trường học vì ở đó có sân chơi, một phòng tập thể dục lớn và một phòng âm nhạc tuyệt vời với nhiều nhạc cụ.
Four phrases/ sentences have been removed from the text below. For each question, mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 37 to 40.
I’m writing to you from the summer camp in Brisbane. (37) _______. The camp is very nice and the weather is fine, too. We can take part in many activities such as (38) _______.
I’m sharing a room with two friends: Hana and Mi has short curly dark hair and big round eyes. (39) _______. She’s willing to help others in the camp.
(40) _______. Can you send my regards to Grandpa?
A - We’re having a great time here!
B - I’m here with all of my friends from school.
C - She is very kind and friendly
D - going fishing, sailing, playing volleyball on the beach, visiting a museum in the city centre or having parties at the camp.
Question 37 _ _B _ _ _		Question 38 _ _ _D _ _	 		
Question 39 _ _ C_ _ _ 		Question 40 _ _ _ A_ _ 

Tạm dịch văn bản
Tôi viết thư cho bạn từ trại hè ở Brisbane. Tôi đang ở đây với tất cả bạn bè cùng trường. Trại hè rất đẹp và thời tiết cũng rất đẹp. Chúng tôi có thể tham gia nhiều hoạt động như câu cá, chèo thuyền, chơi bóng chuyền trên bãi biển, tham quan bảo tàng ở trung tâm thành phố hoặc tổ chức tiệc tại trại.
Tôi ở chung phòng với hai người bạn: Hana và Mi có mái tóc đen xoăn ngắn và đôi mắt to tròn. Cô ấy rất tốt bụng và thân thiện. Cô ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người trong trại.
Chúng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời ở đây! Bạn có thể gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông được không?
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